
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

số 60A Nguyễn Thái Học, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình 
Định, Việt Nam

19/04/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HOÀNG QUÂN

4101627820

STT Tên ngành Mã ngành

1. Hoàn thiện công trình xây dựng
Chi tiết: Lắp đặt hệ thống cửa, cầu thang và các hoạt động có 
liên quan

4330(Chính)

2. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

3. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết: Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất 
tương tự

4649

4. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại

4669

5. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chỉ tiết: Thiết kế tổng mặt bằng công trình xây dựng; thiết kế 
kiến trúc công trình dân dụng và công nghiệp; thiết kế nội 
ngoại thất công trình

7110

6. Quảng cáo
Chi tiết: Dịch vụ quảng cáo

7310

7. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí mỹ thuật nội, ngoại thất

7410

8. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê ô tô

7710

9. In ấn
Chi tiết: In ấn trên mọi chất liệu

1811

10. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

11. Sản xuất các cấu kiện kim loại 2511

12. Rèn, dập, ép và cán kim loại; luyện bột kim loại 2591

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI VÀ 
DỊCH VỤ HOÀNG QUÂN
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0933488986
Email:

Fax:
Website:
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2.000.000.000 VNĐ

13. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

14. Sản xuất dao kéo, dụng cụ cầm tay và đồ kim loại thông dụng 2593

15. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu

2599

16. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên 
dụng)

4933

17. Vệ sinh chung nhà cửa 8121

18. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

19. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Sản xuất bảng quảng cáo như hộp đèn, đèn neon sign, 
đèn led, bảng hiệu, pano ngoài trời

3290

20. Xây dựng nhà để ở 4101

21. Xây dựng nhà không để ở 4102

22. Phá dỡ 4311

23. Chuẩn bị mặt bằng 4312

24. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh

4759

25. (* Lưu ý: Doanh nghiệp phải đáp ứng đủ và duy trì điều kiện 
đầu tư kinh doanh trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện).

Ngành, nghề chưa khớp 
mã với Hệ thống ngành 
kinh tế Việt Nam

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 215070171

Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 9, khu vực 4, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 60A Nguyễn Thái Học, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

VŨ ĐÌNH THẢO Nam
31/10/1988 Kinh Việt Nam

16/08/2012 Công an tỉnh Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:
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9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bình Định

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       215070171
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Tổ 9, khu vực 4, Phường Quang Trung, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh 
Bình Định, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: số 60A Nguyễn Thái Học, Phường Lê Hồng Phong, Thành phố Quy 
Nhơn, Tỉnh Bình Định, Việt Nam

Họ và tên:   VŨ ĐÌNH THẢO Nam

31/10/1988 Kinh Việt Nam

16/08/2012 Công an tỉnh Bình Định

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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